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TÊN HOẠT 

ĐỘNG 

 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

 

 

Đón trẻ 

 

-  Cô ân cần, niềm nở đón trẻ vào lớp, quan tâm đến từng trẻ, hướng dẫn trẻ chào hỏi lễ phép. 

-  Cô động viên khuyến khích trẻ đến lớp, đi học đều. 

- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở… 

 - Cô hướng dẫn trẻ thực hiện một số việc tự phục vụ: cất ba lô, cởi giầy, đi giầy, cất dép đúng ký hiệu của 

trẻ, cách bê ghế. 

- Cùng các bé trò chuyện, hoạt động và tìm hiểu ngày Lễ 30/4 và ngà 1/5 

 

 

 

 

 

Thể 

 dục sáng 

  

 

 

*Khởi động: Bằng gót chân -> mũi bàn chân, -> Khuỵa gối  -> khom Lưng  -> đi bình  thường -> đi bằng má 

bàn chân -> chạy  nhanh rồi chậm dần. 

 

* Các động tác phát triển chung:  

  - Hô hấp: Hít vào thở ra 

  - Tay: Giơ tay lên cao, đưa phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay 

  - Lưng, bụng, lườn: Cúi người về trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên. 

  - Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân, bật tại chổ. 

 

* Hồi tỉnh:  

 Thả lỏng tay , chân và hít thở nhẹ nhàng 

 

 



Hoạt động 

học 

Tuần 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3 
 

 

 

 

Tiết 1 

Tạo Hình 

Trang trí khung 

ảnh Bác Hồ 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

Tiết 1 

Tạo Hình 

Xé dán Hoa Sen 

Mừng sinh nhật 

Bác 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Tarzan 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Tạo Hình 

Vẽ và tô màu 

 

 

 

Tiết 1 

Các động tác phát 

triển chung:   

 Tay , chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Lăn bóng và di chuyển 

theo bóng 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

Tiết 1 

Các động tác phát 

triển chung:   

Tay , chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Lăn bóng và di chuyển 

theo bóng 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 1 

Âm nhạc 

Hát và vận động 

bài 

Quê Hương tươi 

đẹp 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 2 

Âm nhạc 

Hát và vận động 

bài 

Quê Hương tươi 

đẹp 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Tarzan 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 1 

Âm nhạc 

 

 

 

Tiết 1 

Bài tập viết lớp 1 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

Tiết 1 

Bài tập Toán lớp 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Bài tập Toán lớp 1 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 1 

Kể chuyện 

Quả táo của Bác 

Hồ 

 

 

 

 

Tiết 2  

Trò chuyện  

Tìm hiểu về quê 

hương Bé đang 

sống 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 2 

Kể chuyện 

Quả táo của Bác 

Hồ 

 

 

 

 

 

Tiết 2  

Kỹ năng sống 

Nhận biết một số 

điện thoại khẩn  

cấp như 113, 114, 

115 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 1 

Kể chuyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 4 
 

 

Cảnh đẹp quê 

Hương 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Tarzan 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Tạo Hình 

Vé lăng Bác Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Tarzan 

 

 

Các động tác phát 

triển chung:  

 Tay , chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Chuyền bóng theo 

hang ngang 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác phát 

triển chung:  Tay , 

chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Chuyền bóng theo 

hàng dọc 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

Hát và vận động 

bài 

Em mơ gặp Bác Hồ 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Tarzan 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 2 

Âm nhạc 

Hát và vận động 

bài 

Em mơ gặp Bác Hồ 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Tarzan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

 

Bài tập viết lớp 1 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Học Tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

Sự tích Hồ 

Gươm 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2  

Kỹ năng sống 

Nhận biết một số 

điện thoại khẩn 

cấp như 113, 114, 

115 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 2 

Kể chuyện 

Sự tích Hồ 

Gươm 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2  

Trò chuyện về 

Một số danh lam 

thắng cảnh ở Hà 

Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

Hoạt động 

vui chơi 

- Bé chơi với góc lắp ráp theo ý thích của bé. 

- Chơi đồ chơi trong sân như: cầu tuột, thú nhún, bập bênh. 

- Chơi góc gia đình: Đi chợ, nấu ăn, cho em ăn                             

- Trò chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa, Bịt mắt bắt dê. 

- Thơ: Bác Hồ Kính Yêu,Tạm biệt lớp lá , Ngày vui của bé   



 

Ăn – Ngủ 

Vệ sinh cá 

nhân 

     

     - Nhận biết được một số thực phẩm và món ăn hàng ngày. 

     - Rèn thao tác rửa tay hằng ngày. 

     - Bé thói quen cất đồ dùng , đồ chơi ngăn nắp và đúng nơi quy định 

     - Tập trẻ biết đi dép khi vào nhà vệ sinh và đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

     - Trò chuyện với trẻ về hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 

     - Dạy trẻ phép lịch sử trong giao tiếp. 

 
 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

Hát bài: tạm 

biệt búp bê 

thân yêu 

 

Vui chơi 

Ôn tập các bài 

đã học 

 

Ôn hát bài: em 

yêu trường em 

 

 

Vui chơi 

Ôn tập các bài 

đã học  

 

Vận động theo 

nhạc bài: 

 Quê tôi 

 

 

Vui chơi 

Ôn tập các bài 

đã học 

 
 
 
 

BÀI HÁT 

EM MƠ GẶP BÁC HỒ 

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, 

Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ, 

Em âu yếm hôn đôi má Bác 

Vui bên Bác em múa hát 

Bác mỉm cười Bác khen em ngoan, 

Bác gật đầu Bác khen em ngoan 

 

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, 

Tuy thức rồi ngỡ vẫn còn mơ, 

Em mơ ước hôn đôi má Bác 

Vui bên Bác em múa hát, 



Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm, 

Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. 

 

Bài hát 

Quê Hương Tươi Đẹp  

Tác giả: Nhạc Dân Ca Nùng, lời Anh Hoàng 

Quê hương em biết bao tươi đẹp 

Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây 

Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về 

Ngàn lời ca vui mừng chào đón 

Thiết tha tình quê hương. 

. 

Bài thơ 

Tạm biệt trường mầm non 

"Tạm biệt nhé mái trường xinh, 

Có cô giáo dạy hết mình vì em. 

Tạm biệt bạn nhỏ thân quen, 

Cùng em chơi học mỗi ngày êm vui. 

Hè về, phượng nở đỏ trời, 

Chia tay trường lớp, chào lời thân thương. 

Mai đây nhớ mãi mái trường, 

Lớp Lá thân yêu, lớp học dễ thương. 

 
 

CÂU CHUYỆN  

Quả táo của Bác Hồ 

Năm 1946, Bác Hồ sang thăm nước Pháp. Nhân dân và thiếu nhi Pháp rất vui mừng phấn khởi. Họ tụ tập, vẫy tay và hoan 

hô Bác tại các nơi Bác đi qua hay đến thăm. Có một câu chuyện mà cho đến ngày nay nhân dân và thiếu nhi Pháp vẫn còn 

nhắc nhở với tất cả tấm lòng trìu mến, cảm phục. Đó là câu chuyện quả táo. 

         Hôm ấy, tòa thị chính Pari mở tiệc lớn đón mừng Bác. Tiệc tan, mọi người ra phòng lớn uống nước, nói chuyện. Bác 



vui vẻ đứng dậy và cầm một quả táo đem theo. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều con mắt tò mò chú ý. Tại sao vị khách quý 

như Bác lúc ăn tiệc xong lại còn lấy quả táo đem theo. Nhiều người chú ý xem Bác sẽ làm gì... 

         Bác ra đến ngoài cửa thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào. Bác tươi cười bế một em gái nhỏ lên hôn và đưa 

cho một quả táo. Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ và rất cảm động trước cử chỉ yêu thương của Bác. Ngày hôm sau, câu chuyện 

“Quả táo của Bác Hồ” được các báo đang lên trang nhất. Các báo chí còn kể lại rằng: Em bé gái sau khi nhận quả táo thì giữ 

khư khư trong tay, ai xin cũng không cho. Lúc về nhà em để quả táo lên bàn học. Cha mẹ bảo: “con ăn đi, kẻo để lâu sẽ 

hỏng không ăn được”. Nhưng em nhất định không ăn. Em nói: “Đó là quả táo Bác Hồ cho con, con sẽ giữ thật lâu để làm kỷ 

niệm”. 

                                                               (Phỏng theo Chuyện Quả táo của Bác Hồ,Tuyển tập thơ văn cho thiếu nhi) 

 

THƠ: BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Bác hiến dâng mãi mãi 

Bình an tràn ngập đầy 

Xóm làng cười vang rộn 

Vui tỏa khắp nơi nơi 

Đất trời như mở hội 

Đón mừng Bác kính yêu 

Bồi đắp tình yêu thương 

Đoàn kết và tiến bước 

Việt Nam mãi hiển vinh 

Ngày ngày luôn luyện rèn 

Đảng rực sáng tin yêu 

Bến bờ tràn ngập phúc! 

 
 


